
ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 5 HỌC KÌ 1 TỪ NGÀY 02/10/2023 – 07/10/2023 

KHỐI SÁNG NĂM HỌC 2023 – 2024 

thứ buổi tiết 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 9/1 9/2 9/3 9/4 

2 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 30 30 30 30 30 27 30 30 30 

4 30 30 30 30 24 30 30 30 30 

5 30 30 30 30 24 30 30 30 30 

3 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 29 0 30 29 30 30 30 

3 29 30 30 30 30 28 30 30 30 

4 30 30 30 30 30 28 30 26 30 

5 30 30 30 30 30 30 30 30 28 

4 sáng 

1 29 30 30 28 30 30 30 30 30 

2 30 30 28 30 29 30 30 30 30 

3 28 27 30 0 30 30 30 30 30 

4 30 28 26 30 30 30 30 30 30 

5 30 30 26 30 30 30 30 30 30 

5 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 29 30 30 28 30 30 29 30 30 

4 26 30 28 30 30 30 30 30 30 

5 26 30 29 30 30 30 30 30 30 

6 sáng 

1 28 30 30 30 29 30 27 30 30 

2 30 30 30 30 30 18 30 28 30 

3 30 30 30 30 30 28 30 30 27 

4 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

5 29 30 30 30 30 28 30 27 30 

7 sáng 

1 30 0 28 29 30 30 21 30 30 

2 30 0 30 29 30 30 30 21 30 

3 30 30 30 30 29         

4                   

5                   

điểm thưởng                   

điểm trừ -10 -20 -80 -20 -50 -20 -20 -90 -10 

tổng điểm 814 755 744 754 775 766 777 702 795 

nhân ba số tiết 84 84 84 84 84 81 81 81 81 

điểm TB 9.69 8.99 8.86 8.98 9.23 9.46 9.59 8.67 9.81 

xếp hạng 1 3 5 4 2 3 2 4 1 

 

 

 

 

TỔNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Nguyễn Duy Thiện  

 

 



ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 5 HỌC KÌ 1 TỪ NGÀY 02/10/2023 – 07/10/2023 

KHỐI CHIỀU NĂM HỌC 2023 – 2024 

thứ buổi tiết 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 8/1 8/2 8/3 

2 sáng 

1 30 29 30 29 30 28 30 30 30 

2 30 23 30 29 27 29 30 30 30 

3 30 30 30 29 28 28 30 30 0 

4 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

5 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 sáng 

1 30 28 30 30 27 30 30 28 30 

2 30 30 30 30 30 28 30 30 30 

3 30 30 27 30 30 30 30 30 25 

4 30 29 30 28 30 30 28 30 30 

5 30 30 30 30 30 30 25 30 30 

4 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 30 27 27 29 30 30 30 30 27 

4 30 29 30 30 30 26 30 30 0 

5 30 30 30 30 28 30 30 30 27 

5 sáng 

1 30 30 30 30 30 30 0 0 30 

2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 30 30 30 30 30 30 27 30 30 

4 30 30 30 28 30 30 30 29 30 

5 30 30 30 28 30 30 30 30 29 

6 sáng 

1 30 30 28 30 30 30 30 30 30 

2 27 30 28 30 30 29 30 30 30 

3 30 28 30 30 30 30 30 28 30 

4 30 28 30 30 29 30 30 30 26 

5 30 28 30 29 30 30 23 0 26 

7 sáng 

1 30 28 30 30 30 30 28 30 30 

2 30 28 30 30 30 30 30 30 28 

3 30 28 30 30 30 30       

4                   

5                   

điểm thưởng             10     

điểm trừ -10 -10 -20 -20 -30 -40 -30 -10 -60 

tổng điểm 827 803 810 809 799 788 741 735 668 

nhân ba số tiết 84 84 84 84 84 84 81 81 81 

điểm TB 9.85 9.56 9.64 9.63 9.51 9.38 9.15 9.07 8.25 

xếp hạng 1 4 2 3 5 6 1 2 3 

 

 

 

 

TỔNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Nguyễn Duy Thiện  

 


